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TÓM TẮT THÀNH TÍCH

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: LÊ QUANG LIÊM
· Sinh ngày 19 tháng 01 năm 1972                  Giới tính: Nam
· Trú quán: 34/23 Trần Thái Tông, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM.

· Đơn vị công tác: Phòng Quản trị - Dịch vụ
· Chức vụ: Trưởng Phòng Quản trị - Dịch vụ (Ủy viên Ban chấp hành công đoàn trường) 
· Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Chuyên ngành nhiệt lạnh
· Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: Tiến sĩ (Chuyên ngành nhiệt lạnh); (Đang chờ cục khảo thí và kiểm định chất lượng Bộ GD-ĐT trả lời).
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

Trên cơ sở Báo cáo thành tích chi tiết của cá nhân đề nghị khen thưởng, rút gọn lại làm nổi bật những thành tích chủ yếu trên các mặt sau:
· Thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:
	Tên trường
	Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng
	Từ tháng, năm - đến tháng, năm
	Hình thức đào tạo
	Văn bằng, chứng chỉ, trình độ

	Trường ĐH Kỹ thuật TP. HCM
	Cơ khí
	1993 - 1998
	Chính quy
	Đại học

	Trường Tin học Thành đoàn
	Bồi dưỡng tin học
	1994
	Bồi dưỡng
	Chứng nhận

	Trường ĐH Kỹ thuật TP. HCM
	Nghiên cứu thiết bị nhiệt và năng lượng mới
	1998
	Chính quy
	Giấy chứng nhận

	Trường Đại học Dân lâp Hồng Bàng
	Chứng chỉ ngoại ngữ
	2000
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ B

	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	Nghiệp vụ sư phạm
	2002
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Đảng Ũy Khối Bộ Công Thương
	Bồi dưỡng chính trị
	2002
	Bồi dưỡng
	Giấy chứng nhận

	Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục
	Giáo dục học đại học
	2003
	Bồi dưỡng, tập huấn
	Chứng chỉ

	Viện Hàn lâm Quốc tế Nghiên cứu Hệ thống MASI
	Các quá trình và các thiết bị trong công nghệ hóa
	2010
	Chính quy
	Tiến sĩ

	Trường Cao đẳng nghề TP. HCM
	Chứng chỉ sư phạm dạy nghề
	2015
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ

	Công Ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế
	Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	2015
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Chứng nhận

	Công Ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế
	Giám sát thi công xây dựng công trình
	2015
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Chứng nhận

	Công Ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế
	Đấu thầu
	2015
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Chứng chỉ

	Công Ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế
	Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
	2015
	Bồi dưỡng nghiệp vụ
	Chứng nhận

	Công Ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế
	Huấn luyện ATLĐ - VSLĐ
	2015
	Huấn luyện
	Chứng chỉ

	Trường Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ Công thương trung ương
	Lý luận chính trị
	2015 - 2016
	Tập trung
	Trung cấp

	Học viện quản lý giáo dục
	Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, Phòng Trường Đại học, Cao đẳng
	28/9/2016
	Tập trung
	Chứng chỉ

	Trường Quân sự TP. HCM
	Bồi dưỡng kiện thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3
	11/9/2018-28/9/2018
	Tập trung
	Chứng nhận

	Trường Cao đẳng nghề TP. HCM
	Giáo viên, giảng viên về đào tạo theo tín chỉ, biên soạn giáo án, tổ chức dạy học tích hợp, tổ chức đào tạo và đánh giá theo năng lực thục hiện
	03/09/2018-07/09/2018
	Tập trung
	Chứng chỉ bồi dưỡng

	Trường Đại học Sư phạm TP. HCM
	Bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (Hạng II)
	15/12/2018 – 30/01/2019
	Tập trung
	Chứng chỉ

	Trường CĐ Công nghệ LADEC
	Chứng chỉ ngoại ngữ
	11/3/2019
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ

	Trung tâm PT CNTT- Trường ĐH CNTT – ĐHQG. HCM
	Bồi dưỡng tin học
	19/3/2019
	Bồi dưỡng
	Chứng chỉ

	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên Đại học Cao đẳng
	13/6/2019
	Tập trung
	Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm


· Sách - giáo trình:
	TT
	Tên giáo trình, sách chuyên khảo
	Chủ biên hoặc tham gia
	Năm xuất bản/phát hành

	1.
	Kỹ Thuật Lạnh Đại Cương
	Chủ biên: PGS.TSKH Trần Đức Ba – TS Trần Thu Hà TS Nguyễn Văn Tài – ThS Đỗ Hữu Hoàng - Lê Quang Liêm
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM – 2007

	2
	Thưc hành sửa chữa máy và thiết bị lạnh
	Chủ biên: Lê Quang Liêm - Trần Đức Ba (Đồng chủ biên) Trần Đình Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Cảnh
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM – 2009


	3
	Giáo trình Kỹ Thuật Nhiệt
	Chủ biên: TS Phạm Hữu Lộc – TS Lê Quang Liêm
	Nhà xuất bản Đại học Công Nghiệp TP.HCM – 2013


· Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học:

	TT
	Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học (chủ trì)
	Cấp nghiệm thu, xếp loại
	Năm nghiệm thu

	1. 
	Đề tài:  Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị cơ sở vật chất trường cao đẳng kỹ thuật lý tự trọng thành phố hồ chí minh theo định hướng phát triển thành trường đại học trọng điểm (Hội thảo khoa học)
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2016

	2. 
	SKKN: Định hướng mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến
	Sở GDĐT TPHCM

Chiến sĩ thi đua cơ sở
	2015-2016

	3. 
	SKKN: Thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống đá tinh khiết phục vụ giảng dạy tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM
	Cơ sở
	2016-2017

	4. 
	Đề tài: Vai trò và trách nhiệm giảng viên trong đào tạo nghề (Hội thảo khoa học)
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2017

	5. 
	SKKN: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM theo định hướng phát triển & Hội nhập
	Sở GDĐT TPHCM

Chiến sĩ thi đua cơ sở
	2017-2018

	6. 
	Đề tài: Phát triển đội ngũ nhân lực quản lý và giảng dạy hướng tới xây dựng nhà trường thông minh(Hội thảo khoa học)
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2019

	7. 
	Nghiệm thu chương trình: Các chương trình đào tạo CĐ và TC cấp trường của Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2019

	8. 
	SKKN: Một số giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp


	Sở GDĐT TPHCM

Chiến sĩ thi đua cơ sở
	2018-2019

	9. 
	SKKN: Văn hóa trong nhà trường và hướng xây dựng, phát triển


	Sở GDĐT TPHCM

Chiến sĩ thi đua cơ sở
	2019-2020

	10. 
	Gắn kết doanh nghiệp trong mô hình đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh công nghiệp 4.0 (Hội thảo khoa học)
	Trường CĐ Lý Tự Trọng TPHCM
	2020

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	


· Thành tích đạt được:
+ Thành tích trong các mặt công tác khác: Xếp loại viên chức năm 2014-2015 đạt: Xuất sắc (Thông báo số 1641/TB-LTT-HĐTĐKT ngày 14 tháng 10 năm 2015)
+ Thành tích trong các mặt công tác khác: Xếp loại viên chức năm 2015-2016 đạt: Xuất sắc (Thông báo số 865/TB-LTT-HĐTĐKT ngày 12 tháng 07 năm 2016)
+ Thành tích trong các mặt công tác khác: Xếp loại viên chức năm 2016-2017 đạt: Xuất sắc, Xếp loại đảng viên năm 2016-2017 đạt: Đảng viên xuất sắc
+ Thành tích trong các mặt công tác khác: Xếp loại viên chức năm 2017-2018 đạt: Xuất sắc, Xếp loại đảng viên năm 2017-2018 đạt: Đảng viên xuất sắc
+ Thành tích trong các mặt công tác khác: Xếp loại viên chức năm 2018-2019 đạt: Xuất sắc, Xếp loại đảng viên năm 2018-2019 đạt: Đảng viên xuất sắc

· Thống kê các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đã đạt được (trong khoảng thời gian tương ứng hình thức đề nghị khen thưởng, ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định khen thưởng). 
	TT
	Năm
	Danh hiệu
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1. 
	2003-2004
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định Số:  /QĐ-ĐHCN ngày 02/10/2004 của Trường ĐH CN TP. HCM

	2. 
	2005-2006
	Giấy khen (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Quyết định Số: 153/TCHC ngày 10/03/2006 của   Trường ĐH CN TP. HCM

	3. 
	2006-2007
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định Số:350/1077/QĐ-ĐHCN ngày //2007    Trường ĐH CN TP. HCM

	4. 
	2007-2008


	Bằng khen (Thành tích xuất sắc )
	Quyết định số:3628/QĐ-BCTngày 21/10/2008 của Bộ Công Thương

	5. 
	2008-2009
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định Số: 1111/QĐ-ĐHCN ngày 20/09/2009 của  Trường ĐH CN TP. HCM

	6. 
	2008
	Giấy khen (Thi tay nghề trẻ TP. HCM)
	Quyết định Số: 3023/QĐ-KT ngày 02/06/2008 của Sở LĐ - TBXH

	7. 
	2015-2016
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định Số: 1539/QĐ-GDĐT-VP ngày 09/08/2016 của của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

	8. 
	2017-2018
	Giấy khen
	Quyết định Số: 167/QĐ-KT-CĐGD ngày 24 /09 /2018 của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố. Hồ Chó Minh  

	9. 
	2017-2018
	Giấy khen
	Quyết định Số: 03 QĐ/ĐU ngày 24/03/2018 Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

	10. 
	2017-2018
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định Số: 1684/QĐ-GDĐT-VP ngày 26/07/2018 của của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

	11. 
	2019
	Bằng khen (Giải nhì Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ IV - 2019
	1295/QĐ-BLĐTBXH  ngày 12 / 09 /2019  của Bộ LĐ - TB -XH

	12. 
	2018-2019
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định Số: 1917/QĐ-GDĐT-VP ngày 25/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM

	13. 
	2018-2019
	Giấy khen
	Quyết định Số: 11B-QĐ/ĐU ngày 05/10/2019 Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

	14. 
	09/01/2020
	Giấy khen
	Quyết định Số: 15-QĐ/ĐU ngày 09/01/2020 Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

	15. 
	09/09/2020
	Giấy khen
	Quyết định Số: 06-QĐ/ĐU ngày 09/09/2020 Đảng bộ Trường CĐ Lý Tự Trọng TP. HCM

	16. 
	2018-2019
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	Quyết định Số: 1721/QĐ-GDĐT-VP ngày 27/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM


                                                             Ngày 27 tháng 05 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG                                   Người khai ký tên

Lê Quang Liêm
